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MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của việc nghiên cứu

Vấn đề bảo vệ quyền con người của trẻ em luôn luôn được coi là một trong những chính sách hàng đầu của các quốc gia. Mặc dù đã đạt được một số thành tựu to lớn trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, nhưng chúng ta vẫn còn những bất cập, hạn chế và thách thức nhất định trên cả phương diện pháp lý và thực tiễn thực thi pháp luật trong việc hiện thực hoá đầy đủ và nâng cao không ngừng khả năng được thụ hưởng quyền con người của trẻ em. 

BLHS năm 1999 đã có những quy định thể hiện chính sách bảo vệ quyền con người của trẻ em: trên hai phương diện bảo vệ trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và bảo vệ trẻ em phạm tội. Tuy nhiên, các quy định vẫn còn bó hẹp và còn nhiều điểm chưa hợp lý. Bên cạnh đó, Unicef Việt Nam khi đánh giá khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn xét xử các vụ án bị cáo là NCTN để đưa ra sự cần thiết phải thành lập Tòa án chuyên trách đối với NCTN ở Việt Nam đã nhận định “Một trong những nguyên nhân làm người chưa thành niên phạm tội tái phạm chính là vì luật còn thiếu cơ chế hỗ trợ giúp người chưa thành niên phạm tội nhận thức được lỗi lầm của mình để khắc phục các nguyên nhân, điều kiện phạm tội của mình…Các chế tài không tước tự do hạn chế về giáo dục và giá trị phục hồi thấp nên đã khiến các Tòa án ngần ngại áp dụng trong thực tiễn” [94, tr.39]Với việc khắc phục nhiều hạn chế của BLHS năm 1999, BLHS năm 2015 đã có nhiều điểm nổi bật về bảo vệ quyền con người của trẻ em như: mở rộng hành vi xâm phạm quyền con người của trẻ em phải chịu TNHS, thu hẹp phạm vi chịu TNHS của trẻ em và các biện pháp tư pháp phục hồi được quy định cụ thể, đa dạng hơn... Tuy nhiên, việc tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học, toàn diện, có hệ thống về lý luận và thực tiễn các quy định bảo vệ quyền con người của trẻ em được thể hiện trong BLHS năm 2015, làm rõ những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn xét xử cũng như những nguyên nhân dẫn đến những vướng mắc, bất cập đó để đưa ra một số biện pháp góp phần hoàn thiện các quy định của pháp luật, bảo đảm áp dụng PLHS hiệu quả trong bảo vệ quyền con người của trẻ em trên hai phương diện trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và trẻ em là chủ thể tội phạm trong đề tài “Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự Việt Nam” là rất cần thiết và đảm bảo tính cấp bách của xã hội.

2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu


Mục đích nghiên cứu: Việc nghiên cứu đề tài hướng đến làm sáng tỏ các vấn đề lý luận để xây dựng khung lý thuyết về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS trong đó trẻ em được bảo vệ bao gồm trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và trẻ em là chủ thể của tội phạm; đồng thời làm rõ thực trạng bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự Việt Nam trên cả phương diện lập pháp và áp dụng pháp luật nhằm kiến nghị giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp dụng những quy định này, cũng như đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa bảo vệ quyền con người của trẻ em và phòng chống xâm hại quyền con người của trẻ em trong thực tế.

Để đạt được mục đích nêu trên, luận án phải giải quyết các nhiệm vụ:


Thứ nhất, xây dựng cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS


Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về  bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS Việt Nam. 


Thứ ba, nghiên cứu so sánh các quy định bảo vệ quyền con người của trẻ em trong lịch sử PLHS Việt Nam để đánh giá lịch sử lập pháp PLHS nước ta và nghiên cứu so sánh các quy định của PLHS một số quốc gia trên thế giới nhằm tham khảo, học tập các kinh nghiệm và sự tiến bộ trong bảo vệ quyền con người của trẻ em của PLHS các quốc gia đó.


Thứ tư, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng của các quy định bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS Việt Nam hiện nay cũng như các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa bảo vệ và phòng chống xâm hại quyền con người của trẻ em trong thực tế.
3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật và thực tiễn về bảo vệ quyền con người của trẻ em ở Việt Nam.

Phạm vi nghiên cứu: Luận án nghiên cứu vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS Việt Nam dưới góc độ khoa học luật hình sự trên cơ sở phương pháp tiếp cận quyền con người.
4. Cơ sở phương pháp luận, cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

4.1. Cơ sở phương pháp luận và cách tiếp cận
Luận án sử dụng một số học thuyết, quan điểm làm quan điểm tiếp cận trong quá trình nghiên cứu. Cụ thể:

- Phương pháp luận duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mac – Lênin

- Tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng cộng sản Việt Nam về  quyền con người nói chung, quyền trẻ em nói riêng.

- Lý thuyết về phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người 
- Các lý thuyết về phát triển tâm sinh lý trẻ em: Thuyết tâm lý – xã hội của Erick Erickson, thuyết sự phát triển của trẻ em của tác giả Jean Piaget 
4.2. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu và nhiệm vụ đề ra, luận án sử dụng các phương pháp nghiên cứu như phân tích, tổng hợp, so sánh luật học, phương pháp thống kê, phương pháp xã hội học pháp luật. Trong đó, luận án làm rõ giá trị của từng phương pháp trong thực hiện luận án.
5. Đóng góp mới về khoa học của luận án


Luận án nghiên cứu một cách toàn diện, hệ thống và chuyên sâu về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS Việt Nam từ góc độ cả quyền con người của trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và quyền con người của trẻ em là chủ thể của tội phạm. 
Luận án xây dựng cơ sở lý luận của việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS, trong đó, lần đầu tiên các quyền con người cụ thể của trẻ em được bảo vệ thông qua các quy định của BLHS được nghiên cứu một cách có hệ thống từ chuẩn mực quốc tế đến sự tương thích của PLHS Việt Nam trong lịch sử lập pháp, pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng. 
Trên cơ sở những kết quả nghiên cứu một cách toàn diện về thực trạng pháp luật, thực trạng áp dụng pháp luật trong thời gian 10 năm ở Việt Nam với sự khảo sát hơn 400 bản án xét xử đồng thời phân tích, chắt lọc các quy định của PLHS một số quốc gia có tính phù hợp với điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam, tác giả đã đề xuất định hướng hoàn thiện một số quy định cụ thể của pháp luật về bảo vệ quyền con người của trẻ em và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng các quy định này.

6. Ý nghĩa của luận án


Về mặt lý luận: luận án là công trình có thể đóng góp những tri thức lý luận, pháp lý và thực tiễn trong hệ thống tri thức khoa học luật hình sự và hệ thống tri thức về bảo vệ quyền con người của trẻ em. 

Về mặt thực tiễn: Luận án có thể là tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác lập pháp, công tác bảo vệ trẻ em hiện nay và trong thời gian tới.

Ngoài ra, luận án còn có thể trở thành tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu, cán bộ giảng dạy, học tập trong các cơ sở đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành tư pháp hình sự, là tài liệu tham khảo cho các cơ quan bảo vệ pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật và là tài liệu mang tính tra cứu cho các nhà hoạt động xã hội trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em.

7. Kết cấu của luận án


Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án có kết cấu gồm 4 chương như sau:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự 

Chương 3: Thực trạng bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam

Chương 4: Các giải pháp tăng cường bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự ở Việt Nam
Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU











1.1. Tình hình nghiên cứu trong nước về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự
Luận án nghiên cứu quan điểm của các nhà khoa học về những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự theo ba nhóm công trình như sau:
1.1.1. Nhóm công trình nghiên cứu đa ngành luật học về bảo vệ quyền con người của trẻ em 

Trong đó, phân tích làm rõ các quan điểm của các nhà khoa học theo các vấn đề: 
Vị trí quyền con người của trẻ em; Bảo vệ quyền con người bằng các chế định luật hình sự; Trách nhiệm bảo vệ quyền con người của trẻ em. 

1.1.2. Nhóm công trình chuyên ngành luật hình sự nghiên cứu về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm
Nhóm các công trình nghiên cứu trẻ em với tư cách là đối tượng tác động của tội phạm được các tác giả nghiên cứu đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau Trong đó, luận án nghiên cứu các quan điểm của các nhà khoa học theo các nhóm công trình: 
Các công trình nghiên cứu về các hình thức xâm phạm quyền con người của trẻ em; 

Các công trình nghiên cứu nhóm quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm bao gồm các công trình nghiên cứu về quyền sống của trẻ em, về quyền an toàn tình dục của trẻ em, về quyền tự do và an ninh cá nhân của trẻ em
Các công trình nghiên cứu tác động của sự xâm phạm quyền con người của trẻ em; thứ tư, các công trình nghiên cứu biện pháp phòng ngừa, hạn chế xâm phạm quyền con người của trẻ em

1.1.3. Nhóm nghiên cứu chuyên ngành luật hình sự nghiên cứu về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm
Luận án nghiên cứu các công trình khoa học chuyên ngành luật hình sự nghiên cứu về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm theo các vấn đề sau: Về chính sách hình sự đối với trẻ em phạm tội; Về biện pháp xử lý trẻ em phạm tội; Về biện pháp phòng, ngừa trẻ em phạm tội

1.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự

1.2.1. Các công trình nghiên cứu nước ngoài về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm
Bảo vệ trẻ em trước các hành vi bạo lực, xâm hại là vấn đề được nghiên cứu nhiều trên thế giới. Luận án nghiên cứu các nhóm công trình nghiên cứu nước ngoài về bảo vệ các quyền con người cụ thể của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm: 

Nhóm công trình nghiên cứu về bảo vệ quyền sống của trẻ em; Nhóm công trình nghiên cứu về bảo vệ quyền an toàn tinh dục của trẻ em; Nhóm công trình nghiên cứu về bảo vệ quyền tự do và an ninh cá nhân của trẻ em

1.2.2. Các công trình nghiên cứu nước ngoài về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể của tội phạm
Luận án nghiên cứu các tài liệu tiếp cận được theo các nội dung: Các công trình nghiên cứu về độ tuổi và phạm vi chịu TNHS của trẻ em và các công trình nghiên cứu về biện pháp xử lý trẻ em phạm tội

1.3. Đánh giá tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án

1.3.1. Những vấn đề đã được giải quyết cần được kế thừa trong luận án: 
Đánh giá tổng quan trong và ngoài nước liên quan đến đề tài bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS cho thấy các tác giả đã thống nhất các vấn đề sau:


1. Xác định quyền con người của trẻ em là một bộ phận không tách rời của quyền con người.


2. Khẳng định bảo vệ quyền con người của trẻ em là một nhiệm vụ quan trọng của PLHS.


3. Xác định phạm vi bảo vệ quyền con người của trẻ em ở hai khía cạnh: Bảo vệ quyền con người của trẻ em trên phương diện trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và bảo vệ quyền con người của trẻ em với tư cách trẻ em là chủ thể tội phạm. 

4. Khẳng định việc bảo vệ trẻ em bằng PLHS gắn liền với những đặc trưng mức độ trưởng thành về thể chất và tinh thần của các em.

Mặc dù, đã có sự thống nhất cơ bản về nội dung, mục đích nghiên cứu nhưng những công trình nghiên cứu điển hình với đề tài mà tác giả tiếp cận hầu hết mới dừng lại ở khía cạnh thực trạng pháp lý mà không tiếp cận vấn đề pháp lý từ quyền con người của trẻ em. Do đó, việc đánh giá giá trị cốt lõi trong chức năng bảo vệ của pháp luật chưa được tiếp cận. Mặt khác, trong các giải pháp bảo vệ trẻ em chủ yếu mới là các giải pháp giúp các em chống lại sự xâm hại của tội phạm mà chưa hướng đến một giải pháp mang tính đồng bộ từ hoàn thiện pháp luật đến thực tiễn áp dụng cho cả trẻ em phạm tội và trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm.

1.3.2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết






1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS.
2. Tiếp cận các quy định của PLHS Việt Nam theo hướng lấy quyền con người của trẻ em làm trung tâm và chứng minh bằng các quy định của PLHS, qua đó làm rõ PLHS bảo vệ các quyền con người cụ thể của trẻ em dưới hai góc độ trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và trẻ em là chủ thể của tội phạm. Trong đó, góc độ trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm luận án làm rõ hành vi phạm tội với trẻ em là tình tiết định tội, tình tiết định khung tăng nặng và là tình tiết tăng nặng TNHS; góc độ trẻ em là chủ thể của tội phạm luận án làm rõ về các vấn đề còn đang tranh luận như phạm vi chịu TNHS, miễn TNHS và các điều kiện, trường hợp áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng đối với trẻ em phạm tội.
3. Làm rõ và đưa ra giải pháp để bảo vệ trẻ em trong trường hợp trẻ em phạm tội với trẻ em (khi đó tình tiết tăng nặng TNHS phạm tội với trẻ em có đặt ra không) và trẻ em bị người đã thành niên xúi giục phạm tội.

4. Khảo sát, đánh giá thực tiễn áp dụng, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động xét xử nhằm bảo vệ các quyền con người của trẻ em. 

5. Đề xuất giải pháp hoàn thiện và đảm bảo thi hành các quy định của PLHS nhằm phát huy tối đa PLHS trong bảo vệ quyền con người của trẻ em.

1.4. Giả thuyết nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu
1.4.1. Giả thuyết nghiên cứu

1. Lý luận về bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS tuy đã được hình thành nhưng chưa thật hoàn chỉnh, còn có những vấn đề cần phát triển, thống nhất.

2. PLHS Việt Nam về bảo vệ quyền con người của trẻ em tuy đã được hoàn thiện nhưng vẫn còn những bất cập từ góc độ lý luận, thực tiễn cũng như chuẩn mực quốc tế.
3. Thực tiễn bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS còn những hạn chế cần được làm rõ.

4. Nhiều giải pháp bảo vệ quyền trẻ em đã được đưa ra, trong đó có PLHS; tuy nhiên các giải pháp đó chưa thật toàn diện, hệ thống trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền, cải cách tư pháp và cơ sở hiến định cũng như quy định của BLHS 2015.

1.4.2. Câu hỏi nghiên cứu

Trên cơ sở giả thuyết nghiên cứu nêu trên, luận án hướng đến giải quyết các câu hỏi nghiên cứu sau:

1. Quyền con người của trẻ em được bảo vệ như thế nào trong pháp luật quốc tế, PLHS một số quốc gia?


2. Quyền con người của trẻ em được bảo vệ như thế nào trong lịch sử PLHS Việt Nam và PLHS Việt Nam hiện hành?


3. Việc bảo vệ quyền con người của trẻ em được thực hiện như thế nào trong thực tiễn áp dụng PLHS?


4. Có những bất cập, hạn chế nào của PLHS và thực tiễn áp dụng trong bảo vệ quyền con người của trẻ em ở nước ta? 


5. Cần những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS?



























Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI 
CỦA TRẺ EM BẰNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ

2.1. Khái niệm quyền con người của trẻ em và bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự

2.1.1. Khái niệm quyền con người của trẻ em

Khái niệm “quyền con người” là khái niệm dùng để chỉ đến quyền phổ quát của mọi chủ thể trong xã hội trong đó không phân biệt bởi yếu tố đặc thù nào của đối tượng hưởng quyền (như yếu tố giới tính, độ tuổi, đặc điểm thân thể….) nên nó là quyền con người nói chung của tất cả mọi đối tượng bao gồm phụ nữ, nam giới, trẻ em, người đã thành niên, người già, người khuyết tật, người di cư… Còn khái niệm về quyền của một nhóm người như khái niệm quyền con người của trẻ em, quyền con người của phụ nữ, quyền con người của người khuyết tật, quyền con người của người bị tạm giữ, tạm giam… lại được xác định bởi yếu tố đặc thù chỉ có ở đối tượng đó như yếu tố giới trong khái niệm “quyền con người của phụ nữ”, yếu tố khiếm khuyết thân thể trong khái niệm “quyền con người của người khuyết tật”…và yếu tố độ tuổi trong khái niệm “quyền con người của trẻ em”. Như vậy, có thể khẳng định rằng khái niệm “quyền con người của trẻ em” cần phải được hiểu trong sự gắn kết chặt chẽ của yếu tố quyền con người và yếu tố đặc thù tuổi của trẻ em; trong đó yếu tố đặc thù lứa tuổi sẽ làm cho quyền con người của trẻ em trở nên khác biệt với quyền con người và quyền con người của các nhóm đối tượng khác như nêu trên. 

Dưới góc độ pháp lý khái niệm quyền con người của trẻ em có thể được hiểu như sau: Quyền con người của trẻ em là sự ghi nhận của nhà nước về những quyền ưu tiên đặc biệt phản ánh đặc điểm lứa tuổi của trẻ em nhằm tạo điều kiện cho trẻ em thụ hưởng các quyền tự nhiên, vốn có như các chủ thể bình thường khác và nhằm đảm bảo công bằng thực chất của xã hội. Khái niệm này là khái niệm nền tảng xây dựng khái niệm bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS dưới đây.
2.1.2. Khái niệm bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự
Bảo vệ các quyền con người của trẻ em thực chất là một giới hạn trong phạm vi khái niệm bảo vệ trẻ em. Do đó, bảo vệ quyền con người của trẻ em trước hết được hiểu là biện pháp được nhà nước sử dụng thông qua một ngành luật đặc thù để bảo vệ các quyền con người của trẻ em. 
Ngoài ra, theo Đại từ điển Tiếng Việt “bảo vệ” được hiểu là “giữ gìn, chống lại sự xâm phạm để khỏi bị hư hỏng, mất mát” hoặc “dùng lý lẽ để bênh vực” [106, tr.81]. Tuy nhiên, nên hiểu đối tượng của sự “bảo vệ” theo nghĩa rộng. Tuy nhiên, PLHS không bảo vệ tất cả các quyền con người của trẻ em mà hướng đến bảo vệ các quyền con người dễ bị tổn thương nhất khi trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và các quyền ưu tiên đặc biệt khi trẻ em là chủ thể của tội phạm. Từ đó, có thể xây dựng phạm vi các quyền con người của trẻ em được PLHS bảo vệ.
Như vậy, có thể hiểu một cách đầy đủ khái niệm bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS như sau: Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự là biện pháp của nhà nước chống lại sự xâm hại các quyền ưu tiên đặc biệt phản ánh đặc điểm lứa tuổi của trẻ em thông qua các hoạt động xây dựng và áp dụng pháp luật hình sự nhằm tạo điều kiện cho trẻ em thụ hưởng các quyền tự nhiên, vốn có như các chủ thể bình thường khác và nhằm đảm bảo công bằng thực chất của xã hội.













































2.2. Sự cần thiết, đặc điểm và phương thức bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự 

2.2.1. Sự cần thiết bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự

Thứ nhất, trẻ em là một nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội và thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nên các quyền con người của trẻ em cũng vì thế dễ bị xâm phạm hơn, cần được bảo vệ hơn.

Thứ hai, bảo vệ quyền con người của trẻ em được thực hiện bởi hệ thống các quy phạm pháp luật khác nhau tuy nhiên với chức năng chính là bảo vệ, PLHS được trao quyền sở hữu những biện pháp riêng biệt có khả năng bảo vệ vượt trội hơn so với các ngành luật khác thông qua hệ thống chế tài nghiêm khắc nhất hệ thống pháp luật là hình phạt. 

Thứ ba, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS đảm bảo tính hội nhập quốc tế của một quốc gia.







2.2.2. Các đặc điểm bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự 
Thứ nhất, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS là một biện pháp của Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo thực hiện. 

 Thứ hai, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS hướng đến bảo vệ nhân quyền của nhóm đối tượng đặc thù trong xã hội - một trong các nhóm người dễ bị tổn thương nhất. 

Thứ ba, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS có những sự khác biệt với bảo vệ quyền con người nói chung và quyền con người của nhóm xã hội dễ bị tổn thương khác nói riêng. 

Thứ tư, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS có những sự khác biệt với bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng những lĩnh vực pháp luật khác.






2.2.3. Các phương thức bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự

Phương thức thứ nhất, tội phạm hóa và đe dọa trừng phạt những hành vi xâm phạm quyền con người dễ bị tổn thương của trẻ em. 

Phương thức thứ hai, quy định những vấn đề liên quan đến TNHS và biện pháp xử lý thể hiện quyền ưu tiên tư pháp của người phạm tội là trẻ em 


Phương thức thứ ba, phi tội phạm hóa những hành vi mà cấu thành của nó hạn chế quyền con người của trẻ em. 
2.3. Chính sách pháp luật hình sự trong bảo vệ quyền con người của trẻ em 

Đối với bảo vệ quyền con người trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm: PLHS cần phát huy tối đa sức mạnh thể hiện trong khả năng trừng phạt và phòng ngừa cao hơn tất cả các ngành luật phi hình sự khác. Cụ thể PLHS phải thể hiện được: một là, phân hóa tội phạm theo hướng hành vi có tính chất nguy hiểm cao thì mức hình phạt cần thể hiện sự nghiêm khắc hơn. Hai là, trẻ em càng nhỏ tuổi khi bị xâm phạm thì mức độ nguy hiểm càng cao. Ba là, mặc dù cấu trúc cơ thể có điểm khác nhau nhưng cần nhìn nhận tính dễ bị tổn thương của trẻ em trai hay gái là như nhau do đó chúng cần phải được bảo vệ như nhau trong PLHS. 

Đối với bảo vệ quyền con người của trẻ em là chủ thể của tội phạm: cần xây dựng nguyên tắc và mục đích xử lý hình sự nhóm đối tượng này không mang nặng tính trừng phạt mà hướng đến giáo dục, phòng ngừa. Do đó, các quy định PLHS quốc gia cần thể được: một là, về độ tuổi và phạm vi chịu TNHS của trẻ em phải đảm bảo trẻ em cần đạt đến độ tuổi nhất định mới phải chịu TNHS, độ tuổi này xây dựng trên cơ sở khuyến nghị của pháp luật quốc tế. Hai là, cần mở rộng các biện pháp xử lý trong đó hạn chế các biện pháp xử lý mang tính giam giữ, không áp dụng các biện pháp có khả năng tước đi cơ hội được sửa chữa và hòa nhập cộng đồng của trẻ em (hình phạt tù chung thân, tử hình) và tăng cường các biện pháp giám sát, giáo dục xử lý chuyển hướng nhằm tạo tư pháp phục hồi cho trẻ em phạm tội. 
Ở Việt Nam, chính sách PLHS đối với vấn đề bảo vệ quyền con người của trẻ em được thể hiện trong các Nghị quyết của Bộ chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 và trong đạo luật cơ bản nhất là Hiến pháp. 


2.4. Các chuẩn mực quốc tế và kinh nghiệm lập pháp một số quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự

2.4.1. Các chuẩn mực quốc tế trong việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự 
2.4.1.1. Các chuẩn mực quốc tế bảo vệ các quyền con người dễ bị tổn thương của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm 

Luận án làm rõ các chuẩn mực quốc tế trong bảo vệ các quyền con người dễ bị tổn thương của trẻ em qua các vấn đề:
* Bảo vệ quyền được sống của trẻ em

* Bảo vệ quyền an toàn về tình dục của trẻ em

* Bảo vệ quyền tự do và an ninh cá nhân của trẻ em

* Bảo vệ quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển lành mạnh của trẻ em

2.4.1.2. Các chuẩn mực quốc tế bảo vệ quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm 
Luận án làm rõ các chuẩn mực quốc tế trong bảo vệ các quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em phạm tội qua các vấn đề:

* Về mục đích và nguyên tắc xử lý trẻ em phạm tội

* Về độ tuổi và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em

* Về biện pháp xử lý trẻ em phạm tội

2.4.2. Kinh nghiệm lập pháp một số quốc gia trên thế giới trong việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự
2.4.2.1. Kinh nghiệm lập pháp một số quốc gia trên thế giới bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm
Luận án lần lượt nghiên cứu các chính sách, biểu hiện của PLHS của Liên bang Nga, Thụy Điển, Trung Quốc trong bảo vệ các quyền con người dễ bị tổn thương của trẻ em: quyền sống, quyền an toàn tình dục, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền được chăm sóc, phát triển lành mạnh. Trong đó, có so sánh PLHS giữa các quốc gia với nhau và với PLHS Việt Nam từ đó thấy được những điểm tương đồng, khác biệt, những điểm tiến bộ, nhân văn của kinh nghiệm lập pháp các quốc gia để luận án có những chắt lọc học hỏi trong việc hoàn thiện PLHS nước ta. 
2.4.2.2. Kinh nghiệm lập pháp một số quốc gia trên thế giới bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm
Luận án lần lượt nghiên cứu các chính sách, biểu hiện của PLHS của Liên bang Nga, Trung Quốc, Cộng hòa liên bang Đức trong bảo vệ quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em phạm tội theo các vấn đề: độ tuổi và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em; mục đích và nguyên tắc xử lý trẻ em phạm tội; biện pháp xử lý trẻ em phạm tội. Qua nghiên cứu PLHS một số quốc gia có nền pháp luật gần gũi và tiến bộ trên thế giới về bảo vệ trẻ em phạm tội cho thấy có nhiều điểm tương đồng với PLHS Việt Nam, cũng như thấy được giá trị của các biện pháp tư pháp phục hồi nhằm xây dựng lại các mối quan hệ đã bị tội phạm phá vỡ được các quốc gia quy định mà chúng ta có thể chọn lọc cho phù hợp với điều kiện kinh tế - chính trị - xã hội của Việt Nam.
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã làm rõ các vấn đề lý luận làm nền tảng cho nghiên cứu thực trạng PLHS Việt Nam ở chương 3:

1. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự là biện pháp của nhà nước chống lại sự xâm hại các quyền ưu tiên đặc biệt phản ánh đặc điểm lứa tuổi của trẻ em thông qua các hoạt động xây dựng và áp dụng PLHS nhằm tạo điều kiện cho trẻ em thụ hưởng các quyền tự nhiên, vốn có như các chủ thể bình thường khác và nhằm đảm bảo công bằng thực chất của xã hội.
2. Việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS được thực hiện trên hai phương diện: trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và trẻ em là chủ thể của tội phạm. 
3. Bảo vệ quyền con người của trẻ em có bốn đặc điểm cơ bản

4. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS được thực hiện qua 3 phương thức
5. Để PLHS đủ sức mạnh bảo vệ quyền con người của trẻ em thì PLHS đó phải được xây dựng trên một chính sách PLHS thể hiện những định hướng, yêu cầu trong bảo vệ quyền con người của trẻ em đồng thời phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế và phù hợp điều kiện quốc gia. 

6. Trên cơ sở chỉ rõ phạm vi quyền con người của trẻ em được PLHS bảo vệ bao gồm các quyền con người dễ bị tổn thương khi trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm (là quyền sống, quyền an toàn tình dục, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền được chăm sóc và phát triển lành mạnh của trẻ em) và quyền ưu tiên tư pháp khi trẻ em là chủ thể tội phạm luận án đã làm rõ các chuẩn mực quốc tế được thể hiện qua các văn bản pháp lý quốc tế quan trọng về quyền con người, quyền con người của trẻ em và kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia trên thế giới. 



Chương 3: THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI

CỦA TRẺ EM BẰNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM

3.1. Khái quát lịch sử quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về bảo vệ quyền con người của trẻ em
3.1.1. Khái quát lịch sử quy định của pháp luật hình sự Việt Nam bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm

Trong phần này, luận án đi sâu phân tích các chính sách PLHS của Việt Nam qua các thời kỳ trong bảo vệ các quyền con người dễ bị tổn thương của trẻ em thông qua việc phân tích đặc điểm nổi bật của PLHS nước ta trong từng thời kỳ để thấy được cơ sở và nguồn của các quy định bảo vệ quyền con người của trẻ em trong từng thời kỳ, đồng thời có cơ sở để đưa ra các nhận định và minh chứng bằng các quy định cụ thể theo trình tự các quyền một cách logic với các nội dung đã triển khai trong chương 2. Cụ thể, trong mỗi giai đoạn lịch sử, luận án nghiên cứu sự bảo vệ các quyền sống, quyền an toàn tình dục, quyền tự do và an ninh cá nhân và quyền được chăm sóc và phát triển lành mạnh của trẻ.
3.1.1.1. Giai đoạn trước năm 1945
3.1.1.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1985
3.1.1.3. Giai đoạn từ năm 1985 đến trước khi ban hành BLHS năm 2015
3.1.2. Khái quát lịch sử quy định của pháp luật hình sự Việt Nam bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm 

Trong phần này, luận án cũng lần lượt nghiên cứu chính sách hình sự của Việt Nam đối với trẻ em phạm tội trong ba thời kỳ với việc bảo vệ quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em thông qua các vấn đề cụ thể đã được xây dựng ở chương 2 đối với quyền này: Về độ tuổi và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em; về mục đích và nguyên tắc xử lý trẻ em phạm tội; về biện pháp xử lý trẻ em phạm tội. Trong đó, có so sánh tương đồng, khác biệt và sự tiến bộ của từng thời kỳ.
3.1.2.1. Giai đoạn trước năm 1945
3.1.2.2. Giai đoạn từ năm 1945 đến trước năm 1985
3.1.2.3. Giai đoạn từ năm 1985 đến trước khi có BLHS năm 2015
3.2. Quy định của pháp luật hình sự Việt Nam hiện hành về bảo vệ quyền con người của trẻ em 

3.2.1. Bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm 
Khi trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm thì các quyền con người của các em trở thành một phần của khách thể được PLHS bảo vệ. Trong các trường hợp đó, quyền con người của trẻ em được bảo vệ thông qua các cấu thành tội phạm mà dấu hiệu phạm tội với trẻ em là dấu hiệu định tội hoặc dấu hiệu định khung, định khung tăng nặng hoặc là tình tiết tăng nặng TNHS.

- Bảo vệ quyền sống của trẻ em
BLHS năm 2015 tiếp tục ghi nhận quyền sống của trẻ em là một quyền đặc thù và quan trọng, được bảo vệ thông qua các hình thức thể hiện: một là, hình sự hóa các hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng trẻ em; hai là quy định mức hình phạt đối với các tội xâm phạm quyền sống của trẻ em thể hiện tính nghiêm khắc, răn đe, giáo dục, phòng ngừa. Cụ thể:

Một là, tội phạm hóa các hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng trẻ em: Theo đó, mọi hành vi dưới dạng hành động hoặc không hành động, cố ý hoặc vô ý gây ra hoặc đe dọa gây ra thiệt hại về tính mạng của trẻ em đều bị PLHS nghiêm cấm thông qua việc quy định dấu hiệu “giết người dưới 16 tuổi” là tình tiết định tội của Tội giết hoặc vứt bỏ con mới đẻ (Điều 124), là tình tiết định khung tăng nặng TNHS của Tội giết người (Điều 123) và là tình tiết tăng nặng TNHS đối với các hành vi xâm phạm tính mạng khác Điều 125, 126, 127, 128, 129, 316 BLHS năm 2015.
Hai là quy định mức hình phạt thể hiện tính nghiêm khắc, răn đe, giáo dục, phòng ngừa đối với các hành vi xâm hại hoặc đe dọa xâm hại quyền sống của trẻ em.
- Bảo vệ quyền an toàn tình dục của trẻ em

Cụ thể, PLHS bảo vệ quyền an toàn tình dục của trẻ em thông qua các nội dung trọng tâm sau:

Một là, không phân biệt trẻ em được bảo vệ an toàn tình dục là trẻ em trai hay trẻ em gái

Hai là, tội phạm hoá đa dạng các hành vi xâm hại tình dục trẻ em trong đó đặc biệt bảo vệ trẻ em dưới 13 tuổi

Ba là, hình phạt đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em thể hiện tính nghiêm khắc, răn đe và phòng ngừa chung.
- Bảo vệ quyền tự do và an ninh cá nhân của trẻ em
Tự do và an ninh cá nhân được bắt đầu bởi sự an toàn về thân thể chống lại các hành vi mang tính kiểm soát con người như mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt, bắt cóc, giam giữ trái pháp luật trẻ em. Tương tự như các quyền khác, PLHS bảo vệ quyền này của trẻ em thông qua các hình thức sau:

Một là, tội phạm hóa các hành vi xâm phạm quyền tự do và an ninh cá nhân của trẻ em. 
Hai là, hình phạt đối với các hành vi xâm phạm quyền tự do và an ninh cá nhân của trẻ em thể hiện tính nghiêm khắc, răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. 
- Bảo vệ quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển lành mạnh của trẻ em
Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển lành mạnh là các quyền cơ bản đặc thù của trẻ em khi mà trẻ em chưa có khả năng tự thân thực hiện. Quyền này được bảo vệ thông qua các quy định tội phạm tại các Điều 186, 162, 183 BLHS và một loạt các tội liên quan đến sản xuất, mua bán, chiếm đoạt, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép chất ma túy Điều 250, 252, 251, 255, 257, 256. Ngoài ra, để đảm bảo trẻ em được học tập, sinh hoạt, phát triển lành mạnh các nhà làm luật cũng đã tội phạm hóa các hành vi dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp trẻ em phạm pháp, đưa các em vào lối sống sa đọa và hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho trẻ em theo Điều 325, 326 BLHS năm 2015. Hầu hết các tội phạm này nếu phạm tội với trẻ em đều được quy định là tội phạm rất nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng với mức hình phạt nghiêm khắc.

3.2.2. Bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm
- Về độ tuổi và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của trẻ em
BLHS năm 2015 xác định độ tuổi thấp nhất chịu TNHS là đủ 14 tuổi. Mức độ tuổi này là sự kế thừa trong lịch sử lập pháp hình sự của Việt Nam qua tất cả các thời kỳ. 

Chính sách bảo vệ trẻ em phạm tội của Việt Nam không chỉ dừng lại ở quy định độ tuổi bắt đầu chịu TNHS tương đối cao như trên mà BLHS năm 2015 còn quy định phạm vi chịu TNHS của trẻ em thông qua các nội dung: 

Thứ nhất, các trường hợp trẻ em phải chịu TNHS

Thứ hai, các trường hợp trẻ em được miễn TNHS

- Về mục đích và nguyên tắc xử lý trẻ em phạm tội
Xử lý trẻ em phạm tội không phải hướng đến sự trừng phạt bởi tính non nớt trong sự trưởng thành của các em là một đặc thù khác với những chủ thể khác, vì vậy mục đích hướng đến khi xử lý người dưới 18 tuổi phạm tội nói chung và trẻ em phạm tội nói riêng đã được Điều 91 BLHS năm 2015 nhấn mạnh chủ yếu nhằm “giáo dục, giúp đỡ họ sửa chữa sai lầm, phát triển lành mạnh, trở thành công dân có ích cho xã hội”. 

Các nguyên tắc xử lý nhóm đối tượng này là định hướng buộc các chủ thể có thẩm quyền cần tuân thủ nhằm hướng đến bảo vệ quyền ưu tiên tư pháp mà trẻ em phạm tội được hưởng (Điều 91 BLHS năm 2015)
- Về biện pháp xử lý trẻ em phạm tội
Thứ nhất, các biện pháp giám sát, giáo dục

Các biện pháp giám sát, giáo dục bao gồm: khiển trách, hòa giải tại cộng đồng hoặc biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Đây là các biện pháp thay thế áp dụng trong trường hợp trẻ em được miễn TNHS và lần đầu tiên được ghi nhận trong BLHS. Theo đó, có thể hiểu đây là biện pháp trả tự do có điều kiện để nhằm hạn chế, phòng ngừa người được áp dụng tái phạm (Phụ lục Bảng 3.4: So sánh các biện pháp giám sát, giáo dục trong trường hợp miễn TNHS đối với trẻ em phạm tội)
Thứ hai, biện pháp tư pháp

Biện pháp tư pháp là một trong các biện pháp cưỡng chế hình sự, áp dụng để “hỗ trợ hay thay thế cho hình phạt”. Do đó, cùng với các biện pháp tư pháp nói chung, biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng làm tăng số lượng các biện pháp mang tính thay thế cho biện pháp cưỡng chế nghiêm khắc nhất (hình phạt) trong trường hợp nếu thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt đối với trẻ em phạm tội. 

Thứ ba, hình phạt 

Quyền ưu tiên của trẻ em phạm tội được thể hiện trong hình phạt áp dụng với nhóm đối tượng này ở các khía cạnh: thứ nhất, là kết cấu loại hình phạt mà trẻ em phạm tội có thể phải chịu ít hơn nhiều so với người đã thành niên phạm tội và NCTN đã qua tuổi trẻ em mà phạm tội; thứ hai, 1/2 hình phạt mà trẻ em phạm tội có thể phải chịu là hình phạt mang tính không tước tự do; thứ 3, mức hình phạt mà trẻ em có thể phải chịu thì thấp hơn nhiều so với người đã thành niên phạm tội hoặc NCTN đã qua tuổi trẻ em mà phạm tội. (Phụ lục Bảng 3.5: So sánh mức hình phạt cao nhất mà trẻ em có thể bị áp dụng với một tội phạm so với người phạm tội khác, Phụ lục Bảng 3.6 - So sánh quyết định hình phạt đối với trẻ em phạm tội 
và nhóm chủ thể khác)

- Giảm mức hình phạt đã tuyên, tha tù trước thời hạn có điều kiện 
Đây là các chế định thể hiện tính khoan hồng, nhân đạo sâu sắc trong PLHS nước ta ở chỗ người đã bị tuyên án nhưng xét thấy có nhiều tiến bộ trong quá trình cải tạo hoặc đã lập công, quá giá yếu hoặc mắc bệnh hiểm nghèo… thì sẽ được xem xét giảm thời gian chấp hành hình phạt hoặc tha tù trước thời hạn. Các chế định này được áp dụng cho mọi chủ thể thi hành án tuy nhiên với trẻ em đang phải thi hành hình phạt thì các điều kiện và mức giảm hình phạt được cao hơn với chủ thể khác

Tóm lại, từ các phân tích trên đây có thể thấy rõ chính sách nhân đạo, nhân văn và tiến bộ của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ các quyền con người của trẻ em phạm tội, trong đó quyền ưu tiên mà các em được hưởng so với không chỉ nhóm người đã thành niên mà cả ưu tiên hơn so với nhóm người chưa thành niên nhưng đã qua lứa tuổi các em đã tạo điều kiện cho các em cơ hội được phát triển bình thường, sống một cuộc sống bình thường như những trẻ em khác thông qua việc xử lý chuyển hướng các em khỏi hệ thống tư pháp hình sự và thậm chí ngay cả khi các em bị xử lý bằng tư pháp hình sự thì quyền được ưu tiên bảo vệ của các em vẫn được coi trọng và ghi nhận đảm bảo cho giá trị xử lý giúp các em trở thành công dân tốt. Đó chính là sự bảo vệ bền vững tương lai của trẻ em mà PLHS mang đến.

3.3. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em tại Việt Nam

3.3.1. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm

3.3.1.1. Kết quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm

Thứ nhất, số lượng tội phạm xâm phạm quyền con người của trẻ em được đưa ra xét xử tương đối cao

Nhìn chung, qua thực tiễn xét xử cho thấy tỉ lệ số vụ án hình sự xâm phạm các quyền con người của trẻ em tăng cao qua các năm, thể hiện qua các bảng thống kê số liệu (Phụ lục Bảng, Biểu đồ từ 3.7 đến 3.15). 
Ngoài ra, tính tương quan giữa số bị cáo và số vụ (Phụ lục, Biểu đồ từ 3.1 đến 3.9) cho thấy, hầu hết các hành vi xâm phạm quyền con người của trẻ em là do một chủ thể thực hiện, các trường hợp đồng phạm tương đối ít. Điều này phù hợp với tính chất của các vụ án này, bởi thủ đoạn phạm tội trong của các bị cáo chủ yếu là lợi dụng sự non nớt của trẻ em nên ít có sự thông đồng, để lộ với người khác. Mặc dù vậy, đây mới là một số tội xâm phạm quyền con người của trẻ em mà dấu hiệu phạm tội với trẻ em là dấu hiệu định tội, còn số liệu về các vụ án mà dấu hiệu phạm tội với trẻ em là dấu hiệu định khung tăng nặng, là tình tiết tăng nặng TNHS ở một số tội có tính bạo lực, xâm hại đến tính mạng sức khỏe của trẻ em điển hình như Tội giết người, Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại đến sức khỏe của người khác, Tội hành hạ người khác... không phải là các thông số theo dõi thống kê của Tòa án cũng như của các cơ quan tư pháp khác nên không thể có được con số thống kê cụ thể. Tuy nhiên, theo báo cáo mới nhất của Chính phủ: “mỗi năm, có khoảng 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại được phát hiện và xử lý. Năm 2016, có 1.724 em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 1.155 trẻ em bị xâm hại tình dục, chiếm 67%. Năm 2017, có 1.642 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 1.397 em bị xâm hại tình dục, chiếm 85,1%. Trong 6 tháng đầu năm 2018, có 790 trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trong đó 605 em bị xâm hại tình dục, chiếm 76,6%” [6, tr.15]. Với các con số này cho thấy, trong các năm gần đây bên cạnh số liệu vụ việc xâm phạm quyền an toàn tình dục của trẻ em đã được thống kê xét xử một cách đầy đủ (chiếm khoảng 67%) thì số lượng trường hợp trẻ em bị xâm hại quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng và phát triển lành mạnh cũng chiếm tỉ lệ cao (khoảng 33%).
Thứ hai, hình phạt xử lý tội phạm xâm phạm quyền con người của trẻ em đa phần mang tính nghiêm khắc cao và đúng pháp luật
Diễn biến hình phạt áp dụng đối với các tội xâm phạm quyền con người của trẻ em theo xu hướng tăng mức hình phạt và loại hình phạt nặng hơn ở hầu hết các tội cho thấy tính chất nguy hiểm của hành vi xâm phạm quyền con người của trẻ em ngày một tăng đồng thời cũng cho thấy tính nghiêm minh của PLHS (Phụ lục, Bảng 3.15)
3.3.1.2. Những tồn tại, hạn chế trong quá trình áp dụng pháp luật hình sự bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm
Việc các cơ quan tiến hành tố tụng đã kịp thời xử lý các trường hợp xâm phạm quyền con người của trẻ em đã phần nào đem lại công lý, xoa dịu nỗi đau cho các em và gia đình nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại trong quá trình xét xử như sau (đều có chứng minh bằng các vụ án cụ thể):

+ Định tội danh theo tội danh nhẹ hơn với tính chất nguy hiểm của hành vi

+ Hình phạt chưa tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi 

+ Xác định sai độ tuổi của trẻ em bị xâm hại trong vụ án. 

+ Xác định sai tình tiết giảm nhẹ TNHS cho người phạm tội với trẻ em. 

+ Không áp dụng tình tiết tăng nặng TNHS ”phạm tội với trẻ em”

+ Bỏ lọt hành vi xâm hại trẻ em

+ Hoạt động xác minh, thu thập và đánh giá chứng cứ chưa đúng quy định dẫn đến mất dấu vết, chậm trễ trong việc xử lý người phạm tội ảnh hưởng đến việc bảo vệ quyền lợi trẻ em bị xâm phạm








































3.3.2. Thực tiễn áp dụng quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể tội phạm

3.3.2.1. Kết quả áp dụng quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể của tội phạm

Nhìn chung, quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em cũng đã được tôn trọng, bảo vệ thông qua các quy định tố tụng, trong áp dụng các biện pháp bảo đảm quyền bào chữa, quyền tranh tụng cho trẻ em phạm tội. Theo thống kê của Tổng cục cảnh sát về trẻ em vi phạm pháp luật tăng lên về số lượng theo hàng năm nhưng thống kê của ngành Tòa án, số lượng vụ án trẻ em phạm tội được đưa ra xét xử lại có xu hướng giảm, đặc biệt so với số lượng NCTN bị đưa ra xét xử chiếm tỉ lệ thấp (Phụ lục Bảng 3.16, biểu đồ 3.16 Thống kê số vụ, số bị cáo là người chưa thành niên và bị cáo là trẻ em bị xét xử từ năm 2008 đến 2017), điều này cho thấy số trẻ em vi phạm pháp luật được xử lý chuyển hướng chiếm tỉ lệ cao, thể hiện việc thi hành hiệu quả chính sách hình sự đối với nhóm đối tượng đặc biệt này đồng thời các quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em qua đó cũng được bảo vệ. 

3.3.2.2. Những tồn tại, hạn chế quá trình áp dụng pháp luật hình sự về bảo vệ các quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là chủ thể của tội phạm
Tuy nhiên, trong quá trình áp dụng PLHS vẫn còn một số tồn tại thể hiện hạn chế quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em phạm tội như sau (đều có chứng minh bằng các vụ án cụ thể):

- Thứ nhất, vấn đề xác định TNHS của trẻ em phạm tội bao gồm: Trường hợp sai lầm trong định tội danh đối với trẻ em phạm tội và trường hợp định tội danh đúng nhưng truy cứu TNHS trẻ em sai phạm vi chịu TNHS
- Thứ hai, về hình phạt áp dụng còn nặng chưa đảm bảo nguyên tắc áp dụng hình phạt đối với trẻ em phạm tội


- Thứ ba, xác định tuổi của bị hại không chính xác dẫn đến xử lý hình sự trẻ em thực hiện hành vi không chính xác

























3.3.3. Nguyên nhân của những hạn chế trong áp dụng các quy định của pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em ở Việt Nam
3.3.3.1. Nguyên nhân từ hạn chế của pháp luật
- Về nhóm tội xâm phạm quyền sống của trẻ em

Cần làm rõ phạm vi độ tuổi của trẻ em gây ra hành vi trái pháp luật là yếu tố gây ra trạng thái tinh thần bị kích động mạnh của người phạm tội theo Điều 125 BLHS cũng như độ tuổi mà trẻ em là nạn nhân trong trường hợp giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo Điều 126 BLHS. 
- Về nhóm các tội xâm phạm quyền an toàn về tình dục của trẻ em: BLHS năm 2015 đã mở rộng hành vi khách quan của nhóm tội xâm hại tình dục trẻ em, tuy nhiên về hình phạt thì không có sự thay đổi so với BLHS năm 1999 trong khi tính chất nguy hiểm của các hành vi tình dục đối với trẻ em được phân hoá cao. 

Độ tuổi trẻ em được PLHS bảo vệ tuyệt đối trước sự xâm hại tình dục với mục đích giao cấu là 13 tuổi chưa đáp ứng được tình hình thực tiễn và phòng ngừa loại tội phạm này trên thực tế.

Một số hành vi xâm hại quyền an toàn tình dục trẻ em còn chưa được tội phạm hóa như: Người nước ngoài sẽ lợi dụng hoạt động du lịch để xâm hại trẻ em một cách trá hình và lên kế hoạch, sắp xếp một cuộc tiếp xúc với trẻ em tại Việt Nam nhằm mục đích xâm hại tình dục từ trước khi họ nhập cảnh vào Việt Nam; hành vi chủ ý khiêu dâm với trẻ em 

PLHS chưa có chế tài riêng cho các đối tượng xâm hại danh dự nhân phẩm con người nói chung mà quá khứ đã từng xâm hại quyền an toàn tình dục của trẻ em mặc dù đây là nhóm tội phạm mà có nguy cơ tái phạm cao trong xã hội. 

- Về tình tiết phạm tội với người dưới 16 tuổi và phạm tội với phụ nữ mà biết là có thai

Về tình tiết phạm tội với người dưới 16 tuổi (tức phạm tội với trẻ em) thì BLHS đã quy định thống nhất ở cả Điều 52 BLHS và trong các khung tăng nặng của các tội phạm cụ thể, nhưng tình tiết phạm tội với phụ nữ có thai thì không được quy định thống nhất giữa tình tiết tăng nặng TNHS (Điều 52 – phạm tội đối với phụ nữ có thai) và tình tiết định khung tăng nặng ở các điều luật (phạm tội đối với phụ nữ mà biết là có thai). Sự khác biệt này dẫn đến việc áp dụng pháp luật sẽ khác nhau
- Về các quy định liên quan đến quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em phạm tội

Phạm vi chịu TNHS của trẻ em: BLHS năm 2015 đã thu hẹp phạm vi chịu TNHS của trẻ em so với BLHS năm 1999 nhưng có phần mở rộng hơn so với quy định nêu trên trong lần sửa đổi, bổ sung BLHS năm 2017. Quy định này chưa đảm bảo giá trị phòng ngừa cao ở Việt Nam sau một thời gian dài áp dụng.
3.3.3.2. Hạn chế của tổ chức hệ thống tư pháp trẻ em


Trong trường hợp trẻ em bị xâm hại hoặc trẻ em phạm tội phải tiếp xúc với tư pháp hình sự thì những người tiến hành tố tụng là Điều tra viên, Kiểm sát viên, Thẩm phán, Hội thẩm đa phần lại là những người chưa được đào tạo tập huấn, không có kinh nghiệm, kỹ năng tâm lý làm việc với trẻ. 
Luật tổ chức Toà án nhân dân năm 2014 đã quy định về việc thiết lập Toà án gia đình và người chưa thành niên, được hướng dẫn áp dụng tại Thông tư số 02/2018/TT-TANDTC ngày 21/9/2018 quy định chi tiết việc xét xử vụ án hình sự có người tham gia tố tụng là người dưới 18 tuổi thuộc thẩm quyền của Tòa gia đình và người chưa thành niên. Tuy nhiên, các thiết chế tư pháp rất cần thiết tương ứng ở Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát vẫn chưa được thực hiện triệt để. 
Cho đến nay, mới chỉ có hai Toà gia đình và người chưa thành niên được thiết lập ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp còn tại các Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát thì hoàn toàn chưa tồn tại các thiết chế này.

3.3.3.3. Hạn chế trong thủ tục tố tụng hình sự đối với các vụ án trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm 

Hầu hết các vụ án hình sự có trẻ em tham gia tố tụng đặc biệt là các vụ án xâm hại tình dục trẻ em các cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn trong điều tra, truy tố và xét xử. 
3.3.3.4. Hạn chế trong nhận thức của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong bảo vệ quyền con người của trẻ em

Thực tế ở nước ta, hiện tượng trẻ em bị xâm hại nhưng không dám tố giác diễn ra nhiều khiến cho phần chìm của tảng băng trẻ em bị xâm phạm quyền con người vẫn chiếm tỉ lệ cao. Điều này xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân lớn nhất chính là sự thiếu hiểu biết về pháp luật, thiếu hiểu biết về các yếu tố nhận dạng khả năng trẻ em có nguy cơ trở thành đối tượng bị xâm hại, dấu hiệu nhận biết các đối tượng xâm hại trẻ em và các yếu tố nhận biết trẻ em có thiên hướng phạm tội. 





KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Qua đánh giá thực trạng PLHS và thực tiễn áp dụng cho phép rút ra một số kết luận:
1. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS đã được hình thành qua các thời kỳ lịch sử, có sự kế thừa và phát triển với các quy định trong Phần chung và Phần các tội phạm cụ thể của BLHS. 
2. Nghiên cứu thực tiễn áp dụng PLHS về các quy định bảo vệ quyền con người của trẻ em trong thời gian 10 năm gần đây cho thấy một mặt các quy định đã được thực thi nghiêm túc tuy nhiên mặt khác vẫn còn tồn tại một số hạn chế trong bảo vệ quyền con người của trẻ em.
3. Mặc dù trên phương diện bảo vệ quyền con người của trẻ em, BLHS năm 2015 đã có nhiều quy định mang tính hoàn thiện, khắc phục những hạn chế của BLHS năm 1999 song vẫn còn tồn tại một số hạn chế về lập pháp 
4. Những hạn chế trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân chủ yếu từ hạn chế lập pháp, hạn chế của tổ chức hệ thống tư pháp trẻ em, hạn chế trong thủ tục tố tụng hình sự đối với các vụ án trẻ em phạm tội hoặc trẻ em là bị hại
Chương 4: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG 
BẢO VỆ QUYỀN CON NGƯỜI
CỦA TRẺ EM 
BẰNG PHÁP LUẬT HÌNH SỰ Ở VIỆT NAM

4.1. Hoàn thiện pháp luật hình sự 
4.1.1. Hoàn thiện pháp luật hình sự về bảo vệ quyền con người của trẻ em trong trường hợp trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm
4.1.1.1. Hoàn thiện pháp luật hình sự về bảo vệ quyền sống của trẻ em

- Mở rộng thời điểm xác định quyền sống của trẻ em qua đó sửa đổi cách tính thời gian phạm tội của hành vi giết con mới đẻ theo Điều 124 BLHS
- Xác định rõ độ tuổi trẻ em là nạn nhân trong Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh (Điều 125) và Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng (Điều 126) trong BLHS năm 2015 
4.1.1.2. Hoàn thiện pháp luật hình sự về bảo vệ quyền an toàn tình dục của trẻ em

- Tội phạm hóa một số hành vi xâm phạm quyền an toàn tình dục của trẻ em

- Tăng độ tuổi bảo vệ tuyệt đối trẻ em trước hành vi xâm hại tình dục có mục đích giao cấu

- Phân hóa TNHS theo độ tuổi của bị hại trong Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

- Bổ sung tình tiết định khung tăng nặng ”tái phạm về tội xâm hại tình dục” trong các tội phạm về tình dục 
4.1.1.3. Sửa đổi tình tiết phạm tội với phụ nữ mà biết là có thai trong các khung tăng nặng TNHS của các tội phạm cụ thể

4.1.2. Hoàn thiện pháp luật hình sự về bảo vệ quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em phạm tội

- Xây dựng Luật tư pháp người chưa thành niên

- Bổ sung tình tiết giảm nhẹ “trẻ em phạm tội do bị người đã thành niên xúi giục” tại khoản 1 Điều 51 BLHS.
- Bổ sung yếu tố xác định mức độ trưởng thành khi quyết định hình phạt hoặc khi xác định xử lý chuyển hướng đối với trẻ em phạm tội
- Sửa đổi phạm vi chịu TNHS của trẻ em









































4.2. Hoàn thiện các quy định của pháp luật khác có liên quan đến bảo vệ quyền con người của trẻ em 
- Tăng tuổi trẻ em lên 18 tuổi

- Bổ sung quy định về sinh vô danh trong quy định của pháp luật y tế

- Phát huy sức mạnh của tín ngưỡng, tôn giáo trong các nhà tạm giữ, trại tạm giam, cơ sở giáo dưỡng 
- Bổ sung quy định của BLTTHS về người đại diện đương nhiên cho trẻ em trong các vụ án hình sự

4.3. Triển khai thành lập Toà án gia đình và người chưa thành niên và các thiết chế tư pháp khác


Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 38 Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, trong cơ cấu, tổ chức của TAND cấp cao, TAND cấp tỉnh có Tòa gia đình và người chưa thành niên; đồng thời khoản 1 Điều 45 Luật tổ chức tòa án nhân dân cũng quy định trong cơ cấu tổ chức của TAND cấp huyện có thể có mô hình tòa này. Tuy nhiên, mô hình này vẫn đang chỉ triển khai thí điểm tại TAND thành phố Hồ Chí Minh và TAND tỉnh Đồng Tháp. 
Việc kiện toàn bộ máy và nhân rộng mô hình này trong phạm vi cả nước là cần thiết cho việc xét xử các vụ án liên quan đến trẻ em. 
4.4. Các giải pháp khác thúc đẩy bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự
4.4.1. Tăng cường sức mạnh của các thiết chế tư pháp và nâng cao vai trò của người tiến hành tố tụng trong bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự

* Tăng cường sức mạnh của các thiết chế tư pháp

* Nâng cao vai trò của người tiến hành tố tụng

4.4.2. Hợp tác với tổ chức quốc tế trong xây dựng dữ liệu quốc gia về đối tượng bị xử lý hành chính, hình sự về hành vi xâm hại tình dục trẻ em, bắt cóc, buôn bán trẻ em 
Để phòng chống và ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục trẻ em ở Việt Nam bởi những người nước ngoài đến Việt Nam để làm việc và du lịch trá hình, Việt Nam nên có chiến lược kết nối với Operation Angel Watch để có thể quản lý việc đăng ký tạm trú của những khách du lịch, người nước ngoài đã từng có tiền án, tiền sự về hành vi xâm hại tình dục trẻ em khi họ đến Việt Nam và thông báo đến cộng đồng về sự hiện diện của những chủ thể này cũng như ngăn chặn các cuộc du lịch nước ngoài của trẻ em dưới sự bảo lãnh của các đối tượng này. 







































KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn tại các Chương 2, 3 của luận án, Chương 4 đã xác định các nội dung và kiến nghị giải pháp. Cụ thể:

1. Kiến giải lập pháp hoàn thiện BLHS năm 2015 các quy định liên quan đến bảo vệ các quyền cơ bản của trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm trên cơ sở từng quyền 

2. Nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người của trẻ em, luận án đề xuất những quy định có liên quan cũng cần hoàn thiện tạo nên sự đồng bộ, thống nhất
3. Nhằm tạo một môi trường tư pháp thân thiện cho trẻ em, luận án kiến nghị triển khai thành lập Toà án gia đình và người chưa thành niên và các thiết chế tư pháp khác trong thời gian tới. 
KẾT LUẬN
Việc nghiên cứu đề tài bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS Việt Nam mang ý nghĩa lý luận, pháp lý và thực tiễn sâu sắc không chỉ bởi tính mới cũng như những đóng góp của luận án mà còn là giá trị cốt lõi mang lại sự an toàn cho trẻ em. Chính vì vậy, trên thế giới cũng như ở Việt Nam những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu liên quan đến đối tượng là trẻ em. Tuy nhiên, các công trình chủ yếu nghiên cứu ở góc độ pháp luật thực định và thực tiễn áp dụng các quy định đó gần như chưa có công trình nghiên cứu nào đề cập đến một cách toàn diện các vấn đề lý luận và thực tiễn trên phương diện bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS lấy các quyền con người của trẻ em làm trung tâm của nghiên cứu và các quy định của PLHS là các dẫn chứng chứng minh cho sự bảo vệ đó. Là công trình pháp lý đầu tiên nghiên cứu chuyên sâu, đồng bộ về vấn đề này ở cấp độ luận án, luận án cho phép rút ra một số kết luận sau:
1. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng pháp luật hình sự là biện pháp của nhà nước chống lại sự xâm hại các quyền ưu tiên đặc biệt phản ánh đặc điểm lứa tuổi của trẻ em thông qua các hoạt động xây dựng và áp dụng PLHS nhằm tạo điều kiện cho trẻ em thụ hưởng các quyền tự nhiên, vốn có như các chủ thể bình thường khác và nhằm đảm bảo công bằng thực chất của xã hội.
2. Trẻ em là một nhóm đối tượng đặc biệt trong xã hội và thuộc nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nên các quyền con người của trẻ em cũng vì thế dễ bị xâm phạm và cần thiết được bảo vệ hơn. Việc bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS được thực hiện trên hai phương diện: trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm và trẻ em là chủ thể của tội phạm. Trong đó, các quyền con người dễ bị tổn thương là nhóm quyền con người cần được bảo vệ cho nhóm trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm (bao gồm bảo vệ quyền sống, quyền an toàn về tình dục, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc và phát triển lành mạnh của trẻ em) và quyền ưu tiên tư pháp là nhóm quyền cần được bảo vệ cho nhóm trẻ em là chủ thể của tội phạm. Bằng phương thức tội phạm hóa và đe dọa trừng phạt những hành vi xâm hại đến quyền con người của trẻ em một cách mạnh mẽ, PLHS trở thành công cụ hữu hiệu, sắc bén nhất trong việc phòng ngừa, xử lý những hành vi này. Đồng thời, PLHS cũng tạo ra một khung pháp lý cụ thể, rõ ràng, minh bạch để bảo vệ quyền ưu tiên tư pháp của trẻ em trong trường hợp là chủ thể tội phạm.
3. Bảo vệ quyền con người của trẻ em có những đặc điểm cơ bản: Thứ nhất, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS là một biện pháp của Nhà nước và được Nhà nước đảm bảo thực hiện; Thứ hai, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS hướng đến bảo vệ nhân quyền của nhóm đối tượng đặc thù trong xã hội - một trong các nhóm người dễ bị tổn thương nhất; Thứ ba, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS có những sự khác biệt với bảo vệ quyền con người nói chung và quyền con người của nhóm xã hội dễ bị tổn thương khác nói riêng; Thứ tư, bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS có những sự khác biệt với bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng những lĩnh vực pháp luật khác.

4. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS được thực hiện qua 3 phương thức: thứ nhất, tội phạm hóa và đe dọa trừng phạt những hành vi xâm phạm quyền con người dễ bị tổn thương của trẻ em; thứ hai, quy định những vấn đề liên quan đến TNHS và biện pháp xử lý thể hiện quyền ưu tiên tư pháp của người phạm tội là trẻ em; thứ ba, phi tội phạm hóa những hành vi mà cấu thành của nó hạn chế quyền con người của trẻ em.
5. Để PLHS đủ sức mạnh bảo vệ quyền con người của trẻ em thì PLHS đó phải được xây dựng trên một chính sách PLHS thể hiện những định hướng, yêu cầu trong bảo vệ quyền con người của trẻ em đồng thời phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế và phù hợp điều kiện quốc gia. 

6. Trên cơ sở chỉ rõ phạm vi quyền con người của trẻ em được PLHS bảo vệ bao gồm các quyền con người dễ bị tổn thương khi trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm (là quyền sống, quyền an toàn tình dục, quyền tự do và an ninh cá nhân, quyền được chăm sóc và phát triển lành mạnh của trẻ em) và quyền ưu tiên tư pháp khi trẻ em là chủ thể tội phạm, luận án đã làm rõ các chuẩn mực quốc tế được thể hiện qua các văn bản pháp lý quốc tế quan trọng về quyền con người, quyền con người của trẻ em và kinh nghiệm của Liên bang Nga, Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa, Vương quốc Thụy Điển, Cộng hòa Liên bang Đức trong bảo vệ các quyền con người này của trẻ em. 




7. Bảo vệ quyền con người của trẻ em bằng PLHS đã được hình thành qua các thời kỳ lịch sử, có sự kế thừa và phát triển với các quy định trong Phần chung và Phần các tội phạm cụ thể của BLHS. 
8. Mặc dù trên phương diện bảo vệ quyền con người của trẻ em, BLHS năm 2015 đã có nhiều quy định mang tính hoàn thiện, khắc phục những hạn chế của BLHS năm 1999 song vẫn còn tồn tại một số hạn chế về lập pháp. Ngoài ra, còn một số các hạn chế trong các chế định pháp luật khác có liên quan cần sửa đổi cho đồng nhất và thể hiện đúng chính sách bảo vệ trẻ em của nước ta.

9. Kiến giải lập pháp hoàn thiện BLHS năm 2015 các quy định liên quan đến bảo vệ các quyền cơ bản của trẻ em là đối tượng tác động của tội phạm trên cơ sở từng quyền 

10. Nhằm nâng cao hiệu quả bảo vệ quyền con người của trẻ em, luận án đề xuất những quy định có liên quan cũng cần hoàn thiện tạo nên sự đồng bộ, thống nhất

11. Nhằm tạo một môi trường tư pháp thân thiện cho trẻ em, luận án kiến nghị triển khai thành lập Toà án gia đình và người chưa thành niên và các thiết chế tư pháp khác trong thời gian tới. 
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